
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 11 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52200550 Nguyễn Trọng Dương 11 a1 1 I01 I0116

2 DH52200465 Hoàng Quốc Đạt 11 a1 2 I01 I0116

3 DH52200468 Huỳnh Tấn Thành Đạt 11 a1 3 I01 I0116

4 DH52200482 Nguyễn Tấn Đạt 11 a1 4 I01 I0116

5 DH52200491 Nguyễn Trọng Đạt 11 a1 5 I01 I0116

6 DH52200442 Nguyễn Khánh Đăng 11 a1 7 I01 I0116

7 DH52200511 Phạm Hữu Đời 11 a1 8 I01 I0116

8 DH52200648 Bùi Công Hậu 11 a2 1 I01 I0101

9 DH52200666 Lâm Đức Hiệp 11 a2 2 I01 I0101

10 DH52200677 Huỳnh Trung Hiếu 11 a2 3 I01 I0101

11 DH52200760 Cao Chí Huy 11 a2 4 I01 I0101

12 DH52200778 Nguyễn Gia Huy 11 a2 5 I01 I0101

13 DH52200779 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 11 a2 6 I01 I0101

14 DH52200801 Thái Quang Huy 11 a2 7 I01 I0101

15 DH52200740 Nguyễn Tấn Hưng 11 a2 8 I01 I0101

16 DH52200743 Phạm Quốc Hưng 11 a3 1 I01 I0102

17 DH52200852 Trần Sa Tấn Khang 11 a3 2 I01 I0102

18 DH52200855 Võ Minh Khang 11 a3 3 I01 I0102

19 DH52200863 Âu Dương Gia Khánh 11 a3 4 I01 I0102
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20 DH52200871 Lương Quốc Khánh 11 a3 5 I01 I0102

21 DH52200882 Phạm Duy Khánh 11 a3 6 I01 I0102

22 DH52200909 Nguyễn Đăng Khoa 11 a3 7 I01 I0102

23 DH52200933 Phan Nguyễn An Khương 11 a3 8 I01 I0102

24 DH52200936 Huỳnh Trung Kiên 11 a4 1 I01 I0104

25 DH52200940 Nguyễn Trung Kiên 11 a4 2 I01 I0104

26 DH52200957 Trần Anh Kiệt 11 a4 3 I01 I0104

27 DH52200973 Nguyễn Hoàng Lãm 11 a4 4 I01 I0104

28 DH52201018 Nguyễn Lê Hoàng Long 11 a4 5 I01 I0104

29 DH52201020 Nguyễn Nhật Long 11 a4 6 I01 I0104

30 DH52201028 Trần Bảo Long 11 a4 7 I01 I0104

31 DH52201039 Đới Công Luận 11 a4 8 I01 I0104

32 DH52201082 Phạm Nhật Nam 11 a5 1 I01 I0105

33 DH52201119 Nguyễn Anh Nguyên 11 a5 2 I01 I0105

34 DH52201120 Nguyễn Thanh Nguyên 11 a5 3 I01 I0105

35 DH52201147 Văng Phước Nhân 11 a5 4 I01 I0105

36 DH52201151 Nguyễn Minh Nhật 11 a5 5 I01 I0105

37 DH52201211 Nguyễn Trần Nam Phong 11 a5 6 I01 I0105

38 DH52201244 Nguyễn Hoàng Trọng Phúc 11 a5 7 I01 I0105

39 DH52201323 Nguyễn Phú Quốc 11 a5 8 I01 I0105

40 DH52201336 Trương Đàm Công Quý 11 a6 1 I01 I0106

41 DH52201352 Nguyễn Hoàng Duy San 11 a6 2 I01 I0106

42 DH52201404 Phan Huỳnh Nhất Tâm 11 a6 3 I01 I0106

43 DH52201416 Tạ Thanh Tấn 11 a6 4 I01 I0106

44 DH52201437 Nguyễn Hữu Thắng 11 a6 5 I01 I0106

45 DH52201444 Trương Tấn Thắng 11 a6 6 I01 I0106

46 DH52201480 Quách Vũ Thi 11 a6 7 I01 I0106

47 DH52201492 Hồ Quốc Thịnh 11 a6 8 I01 I0106
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48 DH52201503 Nguyễn Phú Thịnh 11 a7 1 I01 I0107

49 DH52201507 Trần Ngọc Thịnh 11 a7 2 I01 I0107

50 DH52201520 Từ Công Thủ 11 a7 3 I01 I0107

51 DH52201572 Nguyễn Phúc Thiên Tinh 11 a7 4 I01 I0107

52 DH52201574 Nguyễn Phương Tính 11 a7 5 I01 I0107

53 DH52201575 Nguyễn Trí Tính 11 a7 6 I01 I0107

54 DH52201595 Trương Lý Quốc Toàn 11 a7 7 I01 I0107

55 DH52201628 Nguyễn Minh Trí 11 a7 8 I01 I0107

56 DH52201676 Huỳnh Hữu Trường 11 a8 1 I01 I0108

57 DH52201678 Ngô Văn Trường 11 a8 2 I01 I0108

58 DH52201684 Nguyễn Xuân Trường 11 a8 3 I01 I0108

59 DH52201688 Phan Xuân Trường 11 a8 4 I01 I0108

60 DH52201691 Trương Quang Trường 11 a8 5 I01 I0108

61 DH52201771 Lê Minh Vũ 11 a8 6 I01 I0108

62 DH52200321 Đào Duy Anh 11 a8 7 I01 I0108

63 DH52200330 Nguyễn Huy Hoàng Anh 11 a8 8 I01 I0108

64 DH72202538 Nguyễn Thị Hải Yến 11 a10 1 I01 I0110

65 DH72201983 Võ Kim Dung 11 a10 2 I01 I0110

66 DH72201992 Trần Thị Thùy Dương 11 a10 3 I01 I0110

67 DH72202029 Trần Gia Hân 11 a10 4 I01 I0110

68 DH72202051 Phạm Nguyễn Ngọc Hiền 11 a10 5 I01 I0110

69 DH72202066 Nguyễn Phan Mỹ Hoài 11 a10 6 I01 I0110

70 DH72202067 Trần Mỹ Hoài 11 a10 7 I01 I0110

71 DH72202133 Huỳnh Thị Kiều Kiều 11 a10 8 I01 I0110

72 DH72202155 Trần Thị Trúc Linh 11 a11 1 I01 I0111

73 DH72202200 Huỳnh Nguyễn Thụy Ngọc Ngà 11 a11 2 I01 I0111

74 DH72202220 Phạm Gia Nghi 11 a11 3 I01 I0111

75 DH72202232 Trần Thị Thảo Nguyên 11 a11 4 I01 I0111
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76 DH72202244 Đào Yến Nhi 11 a11 6 I01 I0111

77 DH72202252 Nguyễn Thị Yến Nhi 11 a11 7 I01 I0111

78 DH72202270 Tống Huỳnh Như 11 a11 8 I01 I0111

79 DH72202308 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 11 a12 1 I01 I0112

80 DH72202328 Phạm Thị Như Tâm 11 a12 2 I01 I0112

81 DH72202416 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 11 a12 3 I01 I0112

82 DH72202445 Lê Ngọc Hoàng Trinh 11 a12 4 I01 I0112

83 DH72202467 Trần Thị Thanh Trúc 11 a12 5 I01 I0112

84 DH72202472 Võ Nguyễn Bội Truyền 11 a12 6 I01 I0112

85 DH72202473 Đặng Kim Tú 11 a12 7 I01 I0112

86 DH72202477 Phạm Thị Cẩm Tú 11 a12 8 I01 I0112

87 DH72202523 Phạm Thị Tường Vy 11 a13 1 I01 I0113

88 DH72201928 Nguyễn Thị Kim ánh 11 a13 2 I01 I0113

89 DH72201971 Phạm Thị Ngọc Diễm 11 a13 3 I01 I0113

90 DH72201988 Đoàn Thị Thùy Dương 11 a13 4 I01 I0113

91 DH72202015 Nguyễn Thị Cẩm Giàu 11 a13 5 I01 I0113

92 DH72202031 Lê Mỹ Hằng 11 a13 6 I01 I0113

93 DH72202027 Phan Trần Bảo Hân 11 a13 7 I01 I0113

94 DH72202061 Phan Nguyễn Thị Kim Hoa 11 a13 8 I01 I0113

95 DH72202101 Trương Ngọc Mỹ Huyền 11 a14 1 I01 I0114

96 DH72202075 Dương Thị Quỳnh Hương 11 a14 2 I01 I0114

97 DH72202111 Đoàn Thị Phương Khanh 11 a14 3 I01 I0114

98 DH72202149 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11 a14 4 I01 I0114

99 DH72202150 Nguyễn Thị Ngọc Yến Linh 11 a14 5 I01 I0114

100 DH72202186 Nguyễn Liễu Trà My 11 a14 6 I01 I0114

101 DH72202198 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nga 11 a14 7 I01 I0114

102 DH72202215 Trần Thị Kim Ngân 11 a14 8 I01 I0114

103 DH72202237 Nguyễn Phạm Thanh Nhàn 11 a11 5 I01 I0111
4/4


